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I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D của đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1: Câu tục ngữ: “Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm” nói về đức tính gì?
	A. Đoàn kết, tương trợ.
	C. Tự trọng.

	B. Trung thực.
	D. Kiên trì


Câu 2: Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?
	A. Giúp đỡ người khác một cách vô tư, không mong sự trả ơn.

	B. Chỉ quan tâm, giúp đỡ những người đã từng giúp đỡ mình.

	C. Luôn nghĩ tốt và bênh vực tất cả mọi người, kể cả những người làm điều xấu.

	D. Giúp đỡ người khác để được giúp đỡ lại.


Câu 3: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tính trung thực?
	A. Treo đầu dê bán thịt chó.
	C. Nước mắt cá sấu.

	B. Ăn ngay nói thẳng.
	D. Gió chiều nào theo chiều ấy.


Câu 4: Điền vào dấu (…).“Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và…,làm cho gia đình thực sự là…lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người”.
	A. văn minh, bộ phận.
	C. lịch sự, thành viên.

	B. hạnh phúc, tế bào.
	D. văn hóa, cá thể.


Câu 5: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
	A. Phái biết giữ gìn, phát huy tất cả truyền thống của gia đình, dòng họ.

	B. Việc giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ là nhiệm vụ của những người lớn tuổi trong gia đình, dòng họ.

	C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

	D. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.


Câu 6: Điền cụm từ thích hợp vào dấu chấm: “ Lòng tự trọng giúp chúng ta……”
	A. có lòng tin.
	C. sống có trách nhiệm.

	B. có cá tính.
	D. nâng cao uy tín, phẩm giá.


Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của gia đình văn hóa?
	A. Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau.
	C. Hòa thuận, con cái ngoan ngoãn.

	B. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi.
	D. Đông con.


Câu 8: Trong giờ kiểm tra, em sẽ làm gì khi gặp bài tập khó?
	A. Chép bài của bạn.
	C. Quay cóp.

	B. Nản chí, bỏ qua không làm.
	D. Cố gắng suy nghĩ để tìm ra cách giải.


II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1:(4 điểm) Gia đình văn hóa là gì? Ý nghĩa? Học sinh cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa? Tìm 4 câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm gia đình mà em biết.
Câu 2:(3 điểm) Quê Hà là một vùng quê nghèo khó. Bao đời nay, trong dòng họ của Hà chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hà không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hà cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ mình.
	a. Em có đồng tình với suy nghĩ của Hà không? Vì sao?
	b. Em sẽ góp ý gì cho Hà?
Câu 3:(1 điểm) Em hiểu ý nghĩa câu tục ngữ sau có ý nghĩa như thế nào?
	“Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”
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I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	D



II. TỰ LUẬN (8 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
	Khái niệm gia đình văn hóa:
	1 điểm

	
	+ Là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.
	0,25 điểm

	
	+ Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
	0,25 điểm

	
	+ Đoàn kết với xóm giềng.
	0,25 điểm

	
	+ Làm tốt nghĩa vụ công dân.
	0,25 điểm

	
	Ý nghĩa:
	1 điểm

	
	+ Gia đình là tổ ấm, nuôi dưỡng, giáo dục con người.
	0,25 điểm

	
	+ Gia đình bình yên thì xã hội mới ổn định.
	0,25 điểm

	
	+ Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.
	0,5 điểm

	
	Rèn luyện:
	1 điểm

	
	+ Chăm ngoan, học giỏi.
	0,25 điểm

	
	+ Kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ.
	0,25 điểm

	
	+ Thương yêu anh chị em trong gia đình.
	0,25 điểm

	
	+ Không đua đòi, ăn chơi, không làm gì tổn hại đến danh dự gia đình.
	0,25 điểm

	
	Tìm 4 câu ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình.
	1 điểm

	Câu 2
	Ý a
	2 điểm

	
	+ Không tán thành.
	0,5 điểm

	
	Giải thích
+ Dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp như cần cù lao động, hiếu thảo, hiếu học, truyền thống về nghề, ... Ai cũng có quyền tự hào về dòng họ của mình. 
	
0,75 điểm

	
	+ Quê hương, dòng họ của Hà nghèo và không ai đỗ đạt cao nhưng quê hương, dòng họ đó sẽ có những truyền thống quý báu khác mà có thể Hà chưa nhận ra.
	0,75 điểm

	
	Ý b
	1 điểm

	
	[bookmark: _GoBack]+ Bạn cần tìm hiểu về truyền thống, dòng họ của mình để biết rõ những truyền thống tốt đẹp của dòng họ để học tập, phát huy. 
	0,5 điểm

	
	+ Bạn không nên xấu hổ, tự ti mà hãy tự hào giới thiệu về dòng họ với bạn bè. Bạn hãy cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để làm vẻ vang cho dòng họ.
	0,5 điểm

	Câu 3
	Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ
	1 điểm

	
	+ Khuyên chúng ta cần có thái độ kiên quyết phê phán trước những kẻ gây ra lỗi lầm nhưng cũng phải biết tha thứ khi họ đã biết ăn năn, hối hận và tạo điều kiện để sửa chữa những lỗi lầm do họ gây ra
	1 điểm



